
STT Tên đơn vị Ghi chú

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo

2 Trường Mầm non thị trấn

3 Trường Mầm non 20/7 thị trấn

4 Trường Mầm non Họa Mi

5 Trường Mầm non Hoa Ban

6 Trường Mầm non Quài Nưa

7 Trường Mầm non Sơn Ca

8 Trường Mầm non Mùn Chung

9 Trường Mầm non Sao Mai

10 Trường Mầm non Mường Mùn

11 Trường Mầm non An Bình

12 Trường Mầm non Nậm Din

13 Trường Mầm non Ta Ma

14 Trường Mầm non Tỏa Tình

15 Trường Mầm non Tênh Phông

16 Trường Mầm non Bình Minh

17 Trường Mầm non Nà Sáy

18 Trường Mầm non Mường Thín

19 Trường Tiểu học số 1 thị trấn

20 Trường Tiểu học số 2 thị trấn

21 Trường Tiểu học Xuân Ban

22 Trường Tiểu học Quài Tở

23 Trường Tiểu học Quài Cang

24 Trường Tiểu học số 2 Quài Cang

25 Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa

26 Trường Tiểu học Nậm Mức

27 Trường Tiểu học Mường Mùn

28 Trường PTDTBT TH Nậm Din

29 Trường Tiểu học Phình Sáng

30 Trường PTDTBT Tiểu học Ta Ma
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31 Trường Tiểu học Bình Minh

32 Trường Tiểu học Nà Sáy

33 Trường Tiểu học Khong Hin

34 Trường THCS thị trấn Tuần Giáo

35 Trường THCS Quài Cang

36 Trường THCS Quài Nưa

37 Trường PTDTBT THCS Mùn Chung

38 Trường PTDTBT THCS Phình Sáng

39 Trường PTDTBT THCS Ta Ma

40 Trường Tiểu học và THCS Tỏa Tình

41 Trường PTDTBTTH và THCS Tênh Phông

42 Trường THCS Chiềng Sinh

43 Trường THCS Nà Sáy

44 Trường THCS Mường Thín

45 Trường THCS Vừ A Dính

Tổng số: 45 tập thể
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